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VN - INDEX 1,124.44  0.26%

HNX - INDEX 231.20  -0.28%

DOWN JONES INDUS 36,247.87  0.36%

EURO STOXX 50 PR 4,523.31  1.11%

CSI 300 INDEX 3,399.46  0.24%

SJC (Ng.đ/Lượng) 74.000 0.00%

Quốc tế (USD/Oz) 2,004.5  -1.16%

USD/VND (BQ LNH) 23.932  -0.08%

DXY 103.96  0.41%

EUR/USD 1.0767  -0.24%

USD/JPY 145.19  1.23%

USD/CNY 7.1702  0.30%

Dầu thô WTI (USD/th) 71.26  2.08%

Hàng hóa

Tỷ giá (USD/VND cập nhật 08h30)

Vàng (SJC cập nhật 08h30)

Chứng khoán

Bảng chỉ số
(Thứ Hai, ngày 11/12/2023)

NỘI DUNG CHÍNH

Tin TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
▪ Thống đốc: NHNN sẽ xem xét kéo dài Thông tư 02 về giãn thời hạn trả

nợ, giữ nguyên nhóm nợ và cân nhắc việc bỏ room tín dụng

▪ Hạn chế "vay mà không trả" cách nào?

▪ Chuyên gia: Tăng trưởng tín dụng một phần do doanh nghiệp đảo nợ

Tin KINH TẾ VIỆT NAM
▪ Fitch Ratings nâng bậc tín nhiệm của Việt Nam lên BB+

▪ UOB duy trì dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam 2023 ở mức 5%

Tin KINH TẾ QUỐC TẾ
▪ Các ngân hàng lớn ở phương Tây đồng loạt giữ nguyên lãi suất

▪ Giá tiêu dùng của Trung Quốc giảm mạnh nhất trong 3 năm

Tin THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ
▪ Tổng quan thị trường

▪ Đồ thị một số chỉ báo phổ biến
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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

➢ Chỉ số USD Index (DXY) đứng ở mức 103.98. DXY đã nỗ lực phục hồi trở lại vào tuần trước,

qua đó chấm dứt đà giảm kéo dài 3 tuần. Trong khi đó, lợi tức trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10

năm của Mỹ tăng tốt, đặc biệt là vào phiên cuối tuần, sau khi Mỹ công bố dữ liệu việc làm. Thị

trường hiện đang chờ đợi kết quả cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ diễn ra

vào 13/12. Các nhà kinh tế kỳ vọng FED sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức 5-5.25%. FED vẫn có

khả năng tăng lãi suất thêm 25 bps theo dự báo của Ngân hàng trung ương hồi tháng 9.

➢ Giá vàng giao ngay gần như đi ngang, chỉ tăng 0.05% lên 2,005.5 USD/ounce. Giá vàng thế

giới phục hồi trong phiên giao dịch sáng nay sau khi giảm mạnh vào cuối tuần trước, vì báo

cáo việc làm của Mỹ cho thấy thị trường lao động vẫn mạnh mẽ.

➢ Giá dầu thô WIT của Mỹ tăng 0.32% lên 71.46 USD. Giá dầu thô tăng nhẹ tiếp đà tăng hơn

2% của cuối tuần trước sau khi báo cáo bảng lương của Mỹ cho thấy thị trường lao động duy

trì mạnh mẽ, củng cố nhu cầu nhiên liệu tại thị trường dầu lớn nhất thế giới.
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Tỷ giá trung tâm - Tháng 12/2023
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Chỉ số DXY - Tháng 12/2023

ĐỒ THỊ MỘT SỐ CHỈ BÁO PHỔ BIẾN
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Giá vàng - Tháng 12/2023

Vàng SJC Vàng quốc tế
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NHNN sẽ xem xét kéo dài Thông tư

02 về giãn thời hạn trả nợ, giữ

nguyên nhóm nợ và cân nhắc việc

bỏ room tín dụng

Trên cơ sở các ý kiến đại biểu tại Hội nghị, theo Thống đốc tổng hợp gồm có 3

nhóm vấn đề: tiếp cận vốn (điều kiện vay vốn); tài sản bảo đảm (TSĐB) và cơ cấu

lại khoản nợ, giữ nguyên nhóm nợ. Thống đốc cho biết, tính đến tháng 10/2023,

theo báo cáo doanh số cho vay của hệ thống đạt 17,6 triệu tỷ đồng như vậy cao

hơn cả năm 2021 (17,4 triệu tỷ đồng), chứng tỏ hệ thống ngân hàng (NH) vẫn cấp

vốn tín dụng cho nền kinh tế (KT) nhưng chủ yếu tập trung cho vay ngắn hạn,

vòng quay vốn diễn ra bình thường. Điều này cho thấy, mắc ở đây tín dụng cho

vay trung, dài hạn khó khăn. Nếu NH tập trung cho vay dài hạn đến khi người

dân rút tiền lại phải đối mặt rủi ro thanh khoản. Các NH cân đối tính khả thi dự

án, khả năng thu hồi nợ cũng như giải quyết vấn đề vướng mắc pháp lý để cho

vay khách hàng. Thống đốc đề nghị các Bộ, ngành, địa phương cũng quan tâm

tháo gỡ khó khăn vấn đề pháp lý. Về TSĐB, trong hoạt động cấp tín dụng không

có quy định nào bắt buộc các tổ chức tín dụng (TCTD) cho vay khách hàng phải

có TSĐB mà có thể vay không có TSĐB thế chấp, còn việc định giá TSĐB để

cho vay bao nhiêu thuộc thẩm quyền của TCTD. Thống đốc cho biết, Ngân hàng 

Nhà nước (NHNN) đang rà soát sửa đổi 1 số văn bản quy phạm pháp luật. Đối

với đề nghị kéo dài thời gian Thông tư 02, NHNN sẽ xem xét đánh giá nghiên

cứu đề xuất trên. NHNN xem xét, đánh giá lại toàn bộ quá trình điều hành chỉ

tiêu room tín dụng những mặt được cũng như chưa được. Trong thời gian tới,

việc có tiếp tục duy trì room tín dụng hay không hoặc có lộ trình như thế nào…
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Hạn chế "vay mà không trả"

cách nào?

Sau khi Báo Người Lao Động phản ánh bài "Chật vật thu hồi nợ vay tiêu dùng",

các công ty tài chính (CTTC) cho biết, đang tìm cách để vừa thu hồi nợ vừa đẩy

vốn ra thị trường. Theo Giám đốc Khối Quản trị rủi ro của CTTC FE Credit, các

CTTC được cấp phép đang đối mặt với một vấn đề nan giải trong công tác thu hồi

nợ. Đó là hoạt động bùng nợ có tổ chức bộc phát trong xã hội. Người vay chưa ý

thức được trách nhiệm trả nợ với khoản vay và hệ quả xảy ra. Mặc dù, luật pháp

hiện hành có những quy định tương đối chặt chẽ với người đi vay nhưng việc áp

dụng vào thực tế còn thiếu sức răn đe. Trong bối cảnh này, các CTTC ưu tiên thu

hồi nợ, thận trọng và rà soát kỹ hơn trong giải ngân các khoản vay mới, tập trung

vào khách hàng có lịch sử tín dụng tốt. Giám đốc quản trị thẩm định tín dụng của

Home Credit Việt Nam (VN) cho biết, trong quy trình thu hồi khoản vay là phổ cập

kiến thức tài chính, cách trả các khoản vay. Đồng thời, giải thích cụ thể cho khách

hàng cần trả bao nhiêu, ở đâu và cách điều chỉnh khoản vay kịp thời… Agribank

đề nghị cơ quan tòa án, thi hành án các cấp ưu tiên áp dụng thủ tục rút gọn trong

quá trình tố tụng, thi hành án đối với các vụ khởi kiện. Xét xử, thi hành án các vụ

việc tranh chấp hợp đồng tín dụng liên quan khoản nợ vay tiêu dùng, có TSĐB là

bất động sản (BĐS). Hỗ trợ áp dụng các biện pháp ngăn chặn việc chuyển

nhượng tài sản bất hợp pháp của khách hàng còn nợ NH phải thi hành án.
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Tăng trưởng tín dụng một phần

do doanh nghiệp đảo nợ

Phát biểu tại "Hội thảo Kinh tế vĩ mô 2023 và những thay đổi về chính sách thuế

để cải thiện chất lượng tăng trưởng" diễn ra sáng 9/12, PGS.TS Phạm Thế Anh,

cho rằng, tăng trưởng tín dụng (TTTD) 2023 có thể đạt 2 con số nhưng không

mang quá nhiều ý nghĩa thúc đẩy tăng trưởng KT bởi 1 phần trong đó là do các

doanh nghiệp (DN) đảo nợ. Nhìn vào TTTD của 1 số NH trong 9 tháng đầu năm

2023, có thể thấy mức tăng vào lĩnh vực BĐS rất lớn, Techcombank 47%, tín

dụng cho BĐS chiếm tỷ trọng 34,63% tổng dư nợ; VPBank 52,7%, chiếm tỷ

trọng 17,5%, MB 61%, tỷ trọng 6,44%; SHB 100%, tỷ trọng 16,08%... Với

vấn đề lãi suất (LS), LS chính sách khó giảm thêm do 1 số yếu tố như: Lạm

phát tổng thể đang đảo chiều, giới hạn về LS thực dương, LS thế giới tiếp tục

neo ở mức cao hay các mục tiêu ổn định tỷ giá. Ngược lại, LS chính sách cũng

khó tăng do lạm phát cơ bản giảm dù chậm, lạm phát tổng thể vẫn nằm trong

vòng kiểm soát 3,5-4%, TTTD và tăng trưởng GDP vẫn còn cách xa mục tiêu. Vì

vậy, việc của NHNN trong 2024 là duy trì nền LS thấp, điều tiết ổn định tỷ giá khi

cần. VN vẫn có rủi ro về tiền tệ và LS khi tỷ lệ tín dụng và M2/GDP cao lần lượt

là 1,25 và 1,5 lần, rất cao hơn sv khu vực. Vì vậy, muốn hỗ trợ tăng trưởng KT 

cần ưu tiên sử dụng các biện pháp tài khóa hơn là chính sách tiền tệ (CSTT).
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Fitch Ratings nâng bậc tín

nhiệm của Việt Nam lên BB+

Ngày 8/12, Fitch Ratings quyết định nâng bậc tín nhiệm của VN lên mức BB+ với

triển vọng ổn định. Cụ thể, bậc tín nhiệm của VN được nâng từ BB lên BB+ đối với

xếp hạng nhà phát hành nợ ngoại tệ dài hạn, nhà phát hành nợ nội tệ dài hạn và

trần tín nhiệm quốc gia. Theo Fitch Ratings, việc nâng bậc tín nhiệm thể hiện triển

vọng tăng trưởng trung hạn thuận lợi của VN và triển vọng này được củng cố thêm

bởi dòng vốn FDI mạnh mẽ. Trong thời gian tới, VN sẽ tiếp tục đón nhận dòng vốn

FDI và từ đó sẽ giúp cải thiện về các chỉ tiêu tín dụng mang tính cơ cấu. “Chúng tôi

ngày càng tin rằng triển vọng vĩ mô trung hạn của VN khó có thể bị ảnh hưởng bởi

những cơn gió ngược ngắn hạn từ lĩnh vực BĐS và sự suy yếu của nhu cầu quốc

tế. Bên cạnh đó, các hỗ trợ về chính sách đủ để kiểm soát rủi ro trong ngắn hạn”. 

Dự báo tăng trưởng trung hạn của VN khoảng 7%/năm. Khả năng cạnh tranh về

chi phí, lực lượng lao động có trình độ và việc tích cực tham gia các hiệp định

thương mại tự do là các yếu tố thúc đẩy dòng vốn FDI tới VN, nhất là trong bối cảnh

các công ty đang nỗ lực đa dạng hóa chuỗi cung ứng. Trong tháng 9, VN và Mỹ

cũng vừa nâng quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện. Điều này có thể thúc đẩy

hoạt động thương mại và dòng vốn FDI từ Mỹ. Ngoài ra, dự trữ ngoại hối của VN 

cũng được cải thiện lên mức 89 tỷ USD vào cuối tháng 9, 1 phần nhờ dòng vốn trở

lại và thặng dư thương mại lớn hơn. Fitch Ratings kỳ vọng dự trữ ngoại hối của VN 

sẽ tiếp tục cải thiện trong 2024-2025. Chưa hết, bậc tín nhiệm BB+ còn phản ánh

nhiều yếu tố khác như: Rủi ro trong lĩnh vực BĐS được kiểm soát; quy mô của hệ

thống tài chính lớn hơn; CSTT nới lỏng…
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UOB duy trì dự báo tăng trưởng

GDP Việt Nam 2023 ở mức 5%

Trong báo cáo vừa công bố, UOB nhận định, nền KT vẫn đang trên đà hồi phục

hơn nữa trong Q.IV. Các số liệu gần đây khẳng định rằng, các hoạt động KT đã

ổn định và trong 1 số lĩnh vực được cải thiện rõ rệt sv nửa đầu năm. Doanh số

bán lẻ hàng hóa và dịch vụ 10,1% sv cùng kỳ trong tháng 11 từ mức 7% trong

tháng 10 và là mức tăng nhanh nhất kể từ tháng 5. Sản xuất (SX) công nghiệp

5,8% sv cùng kỳ trong tháng 11, nhờ sản lượng SX 6,3%, nâng tổng mức tăng

trưởng SX công nghiệp tính từ đầu năm đến nay lên 1%. Chỉ số tính từ đầu năm

đến nay của cả lĩnh vực SX công nghiệp và chế tạo đã trở lại tích cực kể từ tháng

9, sau khi dao động trong vùng tiêu cực vào đầu 2023. Sản lượng SX đã tăng tốc

không ngừng kể từ khi ghi nhận mức âm vào tháng 5, cho thấy động lực tăng

trưởng của ngành có thể sẽ kéo dài đến 2024. Việc cắt giảm LS từ   NHNN giúp

giảm chi phí kinh doanh, trong khi Chính phủ đã đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ

DN. Quốc hội quyết định 2% VAT đến 30/6/2024. Những biện pháp này sẽ giúp

giảm bớt gánh nặng chi phí cho DN và sẽ khuyến khích tăng trưởng SX và kinh

doanh cao hơn. Thị trường BĐS VN đang có 1 số dấu hiệu ổn định và phục hồi,

nhiều nhà đầu tư đã mở lại hoạt động bán hàng và tung ra các dự án mới... Mặc

dù, tăng trưởng mạnh hơn trong Q.III, lực cản từ 6 tháng đầu năm là nguyên nhân

chính khiến tốc độ tăng trưởng trong cả năm có thể bị hạn chế. UOB kỳ vọng

động lực từ Q.III sẽ được tiếp tục trong Q.IV, đặc biệt là với nhiều chính sách hỗ

trợ trong nước. UOB duy trì dự báo tăng trưởng cả năm của VN ở mức 5%, với giả

định tốc độ tăng trưởng GDP thực tế trong Q.IV sẽ tăng lên 7% sv cùng kỳ 2022.
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Các ngân hàng lớn ở phương Tây

đồng loạt giữ nguyên lãi suất

Các ngân hàng trung ương (NHTW) lớn bao gồm Cục Dự trữ Liên bang Mỹ

(FED), NHTW Anh (BOE) và NHTW châu Âu (ECB) dự kiến trong tuần này sẽ đưa

ra thông báo tiếp tục giữ nguyên mức LS hiện tại, dù cho các nhà đầu tư kỳ

vọng LS cho vay sẽ giảm vào 2024. Cụ thể, sau 1 tuần ảm đạm của nền KT 

toàn cầu, cả 3 cơ quan FED , BOE và ECB nhiều khả năng sẽ giữ nguyên mức

LS cao ngất ngưởng hiện nay, với mục đích đảm bảo tỷ lệ lạm phát sẽ tiếp tục

hạ nhiệt sau khi đạt mức cao kỷ lục trong nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, các thị

trường tài chính lớn ở phương Tây kỳ vọng LS sẽ được cắt giảm vào 2024, nhất

là khi chi phí cho vay cao sẽ gây áp lực lớn lên mục tiêu tăng trưởng KT, làm

tăng nguy cơ suy thoái ở cả 2 bờ Đại Tây Dương. Đây là điều không quốc gia lớn

nào mong muốn trong bối cảnh chuẩn bị diễn ra 1 số cuộc bầu cử then chốt,

gồm bầu cử tổng thống Mỹ hay cuộc Tổng tuyển cử tại Anh. Chủ tịch FED đã

cảnh báo rằng tháng cuối năm 2023 “chưa phải thời điểm chín muồi” để FED 

tuyên bố đạt được mục tiêu cắt giảm lạm phát và FED sẵn sàng thắt chặt các

chính sách tài khóa nếu như cần thiết.…. Giữa tháng 11, ECB đã thông báo sẽ

duy trì mức LS hiện tại cho đến giữa 2024, với phần đông dự báo cho rằng việc

cắt giảm LS sẽ chỉ được ban hành sớm nhất vào tháng 7/2024, bất chấp những

lo ngại về 1 cuộc khủng hoảng KT mới ở Eurozone. Hiện, tỷ lệ lạm phát ở

Eurozone tháng 11 dừng ở mức 2,4%, tiệm cận về mục tiêu 2% do ECB đề ra.

Tuy nhiên, nền KT Đức, 1 trong những quốc gia trụ cột của khối, đang đối mặt

với nguy cơ suy thoái và có thể sẽ kéo theo tác động tiêu cực trong khu vực.
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Giá tiêu dùng của Trung Quốc

giảm mạnh nhất trong 3 năm

CPI của Trung Quốc (TQ) 0,5% sv cùng kỳ 2022 và sv tháng 10. Đây là mức

giảm theo năm mạnh nhất kể từ tháng 11/2020. Nhà KT cấp cao tại Economist

Intelligence Unit cho biết, dữ liệu này đáng báo động đối với các nhà hoạch định

chính sách TQ. “Áp lực giảm giá tại TQ sẽ tiếp tục gia tăng vào 2024, khi chính

quyền địa phương tiếp tục giảm đòn bẩy và do tăng trưởng toàn cầu dự kiến sẽ

chậm lại”. Lạm phát cơ bản chỉ 0,6% sv cùng kỳ 2022, tương đương tháng 10. 

Theo KT trưởng Jones Lang Lasalle, CPI cơ bản yếu là cảnh báo về nhu cầu trì

trệ kéo dài. Tuy nhiên, đây phải là ưu tiên chính sách của TQ nếu muốn mang

lại tăng trưởng bền vững và cân bằng hơn. Mặc dù, giá tiêu dùng ở nền KT TQ 

đang đứng trước nguy cơ giảm phát trong những tháng gần đây, Thống đốc

NHTW TQ hồi tuần trước cho biết, lạm phát dự kiến sẽ "tăng lên". Chỉ số giá sản

xuất (PPI) tháng 11 3% sv cùng kỳ 2022, sv mức 2,6% trong tháng 10, đánh

dấu tháng giảm thứ 14 liên tiếp. Nền KT TQ đã phải đối mặt với nhiều trở ngại

trong 2023, bao gồm nợ chính quyền địa phương ngày càng gia tăng, thị trường

bất động sản rơi vào khủng hoảng và nhu cầu ảm đạm trong và ngoài nước.

Người tiêu dùng đang thắt chặt hầu bao do lo ngại về những bất ổn trong quá

trình phục hồi KT khó đoán… Ngày 5/12, Moody's đã đưa ra cảnh báo hạ mức

xếp hạng tín dụng của TQ khi cho rằng chi phí để hỗ trợ chính quyền các địa

phương vượt qua khó khăn tài chính và giải cứu các công ty nhà nước cũng như

để kiểm soát cuộc khủng hoảng bất động sản sẽ đè nặng lên nền KT này.
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2023 2024

World Bank 2,1% 2,4%

IMF 2,8%

OECD 2,7%

UNCTAD 2,4%

2023 2024

World Bank 4,7% 5,4%

ADB 5,8% 6,0%

OECD 4,9% 5,9%

IMF 4,7% 5,8%

UOB 5,0% 6,0%

HSBC 5,0%

Standard Chartered Bank 5,0% 6,7%

VNDirect 5,5%

DỰ BÁO KINH TẾ THẾ GIỚI – VIỆT NAM

Cập nhật theo dự báo mới nhất của các tổ chức
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